TUẦN  08                                                                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Gia đình

Chủ đề nhỏ: Gia đình tôi.
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 04/ 11  đến ngày 08 / 11/2024     Chức năng: Cô A,B: Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	TDS
	 HH 4:  Hít vào sâu và thở ra tập                                    Tay 2: Đưa hai tay ra phía trước-sau và vỗ vào nhau

Chân 1: Đứng một chân đưa lên trước,khụy gối.            Bụng 3: Đứng dư tay lên cao và cúi người

Bật 5: Bật lên trước, ra sau, sang trái,phải

	8h20- 8h35
	TCTV
	LQT: Ông nội, tóc trắng, đang đi.
	LQT: Bà nội, tóc trắng, đang ngồi khâu.
	LQC: Bố, áo xanh, sửa xe.
	LQC: Mẹ, áo đỏ, nấu cơm
	LQC : Anh trai, chị gái, đi học.

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	KPHX:

Trò chuyệ về các thành viên trong gia đình.
	Tạo hình
Tô màu tranh gia đình 

( Mẫu)
	Âm nhạc

DHTT: Cả nhà thương nhau
NH: Chỉ có 1 trên đời 
TC: Đóng băng ( EL 32)
	Văn học.
KTCTN: Gấu con chia quà
	Toán
Nhận biết phân biệt hình tròn hình tam giác

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	Phân vai: Gia đình, bán hàng             XD: Xây nhà của bé              TH: Tô vẽ người thân trong gia đình
ÂN: Biểu diễn bài trong chủ điểm     ST: Xem tranh chủ điểm       TN: Chăm sóc cây

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề ( EL 18)                                              TCVĐ: Kéo co

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Trò chơi: Ai đoán giỏi                                    Trò chơi: Thi xem ai nhanh

Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Hát  bài hát trong chủ điểm                                               TCVĐ: Rồng rắn lên mây

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Dạy trẻ trò chơi “Số của tuần” 
Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Dạy trẻ trò chơi: Bắt lấy và nói ( EL 33)
 TCVĐ:  Kéo co                               Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1.Trò chơi: Tranh gì biến mất
2.TC: Thả đỉa ba ba
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1 LQTA: : Father ( Bố) Mother ( Mẹ)
 2. Tập tô: e ê
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1.TCHT: 

Đi theo nhịp điệu ( EL 29)
2.TC: Mèo và chim sẻ
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1.TCHT: Câu lạc bộ truyện tranh.
2. Trò chơi: Nu na nu nống

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	 1.Trò chơi HT: 

  Ai thông minh
2.TC: Thả dỉa ba ba
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


 







                                                                                                            Ngày        /   / 2024
















             Tổ chuyên đã duyệt
Tuần 09                                                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

                                                                                   Chủ đề lớn: Gia đình

                                                                                Chủ đề nhỏ: Họ hàng gia đình                                      Cô A : Tẩn Nghính Phộng

                                                         Tuần 2:  (Thực hiện từ  11/11/ 2024 đến ngày 15/ 11 /2024)              Cô B : Trần Thị Hướng.

	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động`

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 1; Tay 1; Chân 1;  Bụng 3; Bật 1

Trò chơi: Gia đình ngón tay

	8h 20 – 8h35
	TCTV
	LQT: Ông ngoại, áo nâu, chống gậỵ.
	LQT: Em cô, váy đỏ, vẫy tay
	LQT: 

Dì, áo dài, đi làm
	LQT: Bác trai, tóc ngắn, làm vườn
	LQT: Em chú, áo xanh, công an

	8h35 – 9h05
	Hoạt động chung
	KPXH

Trò chuyện về họ hàng trong gia đình
	Âm nhạc

NDTTDH: “Nhà của tôi”
NH: Bàn tay mẹ 

TC: Đi theo nhịp điệu (EL29)
	PTVĐ

Trườn theo hướng thẳng đứng
	Văn học

DTĐTT: Lấy tăm cho bà
	KNS

Dạy trẻ biết nhận lỗi, xin lỗi

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng
                                                        XD:  Xây nhà của bé

ST: Xem tranh về người thân trong gia đình                       TN: Chăm sóc cây xanh.

ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.
                           

	10h00

10h30
	Hoạt động ngoài trời


	HĐCCĐ: Xếp hình bông hoa từ hột hạt tặng bố mẹ 

Trò chơi: Gia đình gấu

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm 
Trò chơi: Lộn cầu vồng 

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình khuôn mặt mẹ bằng hột hạt trên sân 

Trò chơi: Tug bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi với đất nặn
Trò chơi: Chạy nhanh lấy đúng tranh

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
Trò chơi: Đi theo nhịp điệu (EL29)

Chơi tự do 

	14h15 – 16h00
	Hoạt động chiều


	1.TCHT : Đọc tranh (EL20)
2.TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
3. Chơi tự do

NG – VS - TT
	1 TCHT: Giọng hát việt nhí 

2.TCVĐ: Truyền bóng qua chân

3. Chơi tự do 

NG- VS- TT
	1.TCHT: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo (EL 6)
2. TCVĐ: Tìm đúng nhà
3. Chơi tự do

 NG- VS- TT
	1.TCTA: Bác trai – uncle, Bác gái – aunt
2. TCVĐ: Dấu tay dấu chân

3.Chơi tự do

 NG- VS- TT
	1: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề (EL 40)

2.TCDG: Mèo đuổi chuột

3.Chơi tự do

 NG- VS- TT


                                         Ngày   tháng      năm 2024

                                    TCM đã duyệt

                                                                                                                              Hoàng Thị Hà

TUẦN 10                                                                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Gia đình

Chủ đề nhỏ: Ngôi nhà gia đình ở

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 18 / 11  đến ngày 22/ 11/2024    Chức năng: Cô A: Trần Thị Hướng  - Cô B: Tẩn Nghính Phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	TDS
	HH 4:  Hít vào sâu và thở ra tập                                         Tay 2: Đưa hai tay ra phía trước-sau và vỗ vào nhau

Chân 1: Đứng một chân đưa lên trước,khụy gối.               Bụng 3: Đứng dư tay lên cao và cúi người

Bật 5: Bật lên trước, ra sau, sang trái,phải

	8h20- 8h35
	TCTV
	LQT: Nhà gỗ, nhà xây, nhà sàn
	LQT: Nhà cấp 4, nhà mái bằng, nhà 2 tầng
	LQC: Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn
	LQC: Nhà lớn, nhà bếp, chuồng gà
	LQC : Chuồng lợn, chuồng trâu, ao cá

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	KPHX:

Ngôi nhà gia đình ở
	Toán

Tạo nhóm số lượng 5, đếm đến 5, nhận biết số 5
	Tạo hình: Làm thiệp tặng mẹ (EDP)

	Văn học.

DTĐT: Em yêu nhà em
	Âm nhạc

DHTT: Mẹ đi vắng
NH:Bàn Tay mẹ

TC: Tiếng hát của ai

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	Phân vai: Gia đình, bán hàng             XD: Xây nhà của bé              TH: Tô vẽ người thân trong gia đình
ÂN: Biểu diễn bài trong chủ điểm     ST: Xem tranh chủ điểm       TN: Chăm sóc cây

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình bông hoa tặng người thân                                              TCVĐ: Gia đình gấu

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Đọc 1 số bài thơ trong chủ điểm                                    Trò chơi: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Hát  bài hát trong chủ điểm                                               TCVĐ: Ai đóan giỏi 

( El 38 )

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Làm hoa tặng mẹ 

Trò chơi vận động: Luồn luồn tổ dế 
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề gia đình
 TCVĐ:  Ai đoán giỏi                               Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1.Trò chơi: Điều gì sẽ sảy ra ( EL6 )
2.TC: Chuyền bóng qua đầu
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1.Trò chơi: Trộn lẫn, trộn lẫn ( EM 52)
 2. Trò chơi : Chi chi chành chành
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1.LQTA. 

Father ( Bố), Mother ( Mẹ)

2.TC: Chèo thuyền
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1. Trò chơi: Nhảy ào ô chữ ( El 28 ).

2. Trò chơi: Ô tô và chim sẻ.

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	 1.Trò chơi HT: 

  Làm sách theo chủ đề ( EL 18 )
2.TC : Thả dỉa ba ba
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


 







                                                                                                            Ngày     /   / 2024 
















             Tổ chuyên đã duyệt

                                                                                                                                                                                                                 Hoàng Thị Hà
Tuần  11                                                                           CHỦ ĐỀ LỚN: GIA ĐÌNH         

                                                                                    CHỦ ĐỀ NHỎ: Đồ dùng gia đình.                                                    
                                                  (Tuần 4: Từ ngày 25/11 đến 29/11/2024)                Chức năng cô A+B:  Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15 - 8h00
	Đón trẻ
	

	8h00 - 8h15
	Thể dục sáng
	 Hô hấp 2: Gà gáy; Tay 1: Tay đưa lên cao, ra trước, sang ngang; Bụng 1: nghiêng người sang bên; Chân 2: Bước khụy một chân sang bên; Bật 2: Bật tách, chụm chân

	8h20 - 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Cái giường, cái tủ, cái bàn ( EL 33)
	LQVT: Cái cốc, cái ấm, cái chén 
	LQVT: Cái bát, cái đĩa, cái thìa  
	LQVT: Cái quạt, bếp ga, nồi cơm điện 

(EL 30) 
	LQVT: Ôn các từ trong tuần (EL 33)

	8h40 - 9h10
	Hoạt động chung


	KPHX
Tìm hiểu về các loại nước giải khát cho bữa tiệc gia đình 

	KNS

Che miệng khi hắt hơi


	Toán

Đong, đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 
	PTTC

Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
	Tạo hình

Trang trí khuân mặt 

( M)

	9h15-10h15
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                       XD: Xây nhà của bé

TH: Tô vẽ người thân trong gia đình                  ST: Xem tranh chủ điểm

TN: Chăm sóc cây

	10h15-10h45
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình quả cam bằng hột hạt

TCVĐ: Nu na nu nuống
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm 

TCVĐ: Lộn cầu vồng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau

TCVĐ: Ném bóng vào rổ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi với đất nặn
TCVĐ: Chọn nhanh lấy đúng tranh
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TCVĐ: Gieo hạt

Chơi tự do

	14h -16h
	Hoạt động chiều


	1. Cho trẻ tiếp cận tiếng anh: Cái cốc – Cup, cái thìa - Spoon 

2. Trò chơi VĐ: Nhảy bao bố.

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. TC: Tạo các hình mẫu ( EM 6)
2. Trò hơi VĐ: Bóng trò to

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. TC: Điều gì sẽ say đến tiếp theo (EL 6)

2. Trò chơi VĐ: Tắc xi

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1.TC:  Vận động viên nhí

2. Trò chơi: Lộn cầu vồng.

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1.Biểu diễn văn nghệ 

2. Trò chơi: về đúng nhà

tuyên dương, phát phiếu bé ngoan trả trẻ



                                                                                                                                                                                          Ngày  /  /2024
                                                                                                                                                                                                                    TTCM đã duyệt

                                                                                                                                                                                                                      Hoàng Thị Hà

